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MÃ ĐỀ TỪ 01 => 10

ĐỀ SỐ 01: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                              

	
	               Dấu? vì sao?                   0            Dấu? vì sao?


Câu 2: Hãy cho biết cách xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ và tâm sai của elip (E) khi biết phương trình chính tắc của nó?
ĐỀ SỐ 02: 
Câu 1: Nhị thức bậc nhất là gì? Bạn hãy cho biết cách xét dấu nhị thức bậc nhất? 
Câu 2: Để viết phương trình tham số của một đường thẳng cần tìm mấy yếu tố? Hãy cho biết công thức phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương ?
ĐỀ SỐ 03: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                            ?                                 ?                            

	
	    Dấu? vì sao?          0     Dấu? vì sao?      0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip   . Hãy cho biết cách xác định độ dài trục lớn, và tâm sai của elip (E)?
ĐỀ SỐ 04: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                            ?                            

	
	    Dấu? vì sao?            0    Dấu? vì sao?     0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hãy cho biết cách viết phương trình đường tròn (C) có đường kính BC. Khi đó tâm của đường tròn (C) là gì?
ĐỀ SỐ 05: 
Câu 1: Tam thức bậc hai là gì? Bạn hãy cho biết cách xét dấu tam thức bậc hai?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 06: 
Câu 1: Cho bất phương trình   có bảng xét dấu như sau
	
	                   -3                         -1                               4                        

	
	+
	+
	            +                0               -

	
	-
	               -          0             +
	+

	
	             -            0               +
	+
	+

	VT
	+     ||              -              0             +               0               -


Hãy nêu cách lập bảng xét dấu và cho biết tập nghiệm của bất phương trình trên?
Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip (E )    . Hãy xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ?
ĐỀ SỐ 07: 
Câu 1: Hãy cho biết tần số là gì? Cho bảng giá trị sau hãy cho biết tần số các giá trị ?
	Giá trị 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số 
	1
	2
	4
	5
	9
	9
	7
	N=37


Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hãy cho biết cách viết phương trình đường tròn có đường kính AC?
ĐỀ SỐ 08: 
Câu 1: Hãy định nghĩa thống kê là gì? Mẫu là gì? Kích thước mẫu là gì?
Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn, biết đường tròn có tâm I( a; b) và bán kính R? Áp dụng hãy cho biết phương trình đường tròn có tâm ) và bán kính 
ĐỀ SỐ 09: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                              

	
	               Dấu? vì sao?                   0            Dấu? vì sao?


Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn, biết đường tròn có tâm I( a; b) và bán kính R? Áp dụng hãy cho biết phương trình đường tròn có tâm  và bán kính 
ĐỀ SỐ 10: 
Câu 1: Hãy cho biết phương pháp tìm số trung vị trong bài toán thống kê?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hãy cho biết cách viết phương trình đường tròn (C) có đường kính BC. Khi đó tâm của đường tròn (C) là gì?

MÃ ĐỀ TỪ 11 => 20

ĐỀ SỐ 11: 
Câu 1: Hãy điền vào chỗ … của các công thức sau đây:




Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hãy cho biết cách viết phương trình đường tròn có đường kính AC?
ĐỀ SỐ 12: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                            ?                                 ?                            

	
	    Dấu? vì sao?          0     Dấu? vì sao?      0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Hãy cho biết cách xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ và tâm sai của elip (E) khi biết phương trình chính tắc của nó?
ĐỀ SỐ 13: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                              

	
	               Dấu? vì sao?                   0            Dấu? vì sao?


Câu 2: Để viết phương trình tham số của một đường thẳng cần tìm mấy yếu tố? Hãy cho biết công thức phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương ?
ĐỀ SỐ 14: 
Câu 1: Cho bất phương trình   có bảng xét dấu như sau
	
	                   -3                         -1                               4                        

	
	+
	+
	            +                0               -

	
	-
	               -          0             +
	+

	
	             -            0               +
	+
	+

	VT
	+     ||              -              0             +               0               -


Hãy nêu cách lập bảng xét dấu và cho biết tập nghiệm của bất phương trình trên?
Câu 2: Để viết phương trình tham số của một đường thẳng cần tìm mấy yếu tố? Hãy tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  và 
ĐỀ SỐ 15: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                            ?                            

	
	    Dấu? vì sao?            0    Dấu? vì sao?     0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip   . Hãy cho biết cách xác định độ dài trục lớn, và tâm sai của elip (E)?
ĐỀ SỐ 16: 
Câu 1: Hãy cho biết Mốt là gì ? ký hiệu ? Trong một bài toán có thể có nhiều mốt không ? Cho bảng phân bố tần số sau hãy tìm mốt?
	Giá trị (xi)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng

	Tần số (ni)
	2
	4
	7
	5
	8
	9
	3
	N = 38


Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hãy cho biết cách viết phương trình đường tròn (C) có đường kính BC. Khi đó tâm của đường tròn (C) là gì?
ĐỀ SỐ 17: 
Câu 1: Bạn hãy nêu phương pháp giải bất phương trình (bằng phương pháp xét dấu)?
Câu 2: Nêu phương pháp viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A và B? Hãy tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  và 
ĐỀ SỐ 18: 
Câu 1: Hãy định nghĩa thống kê là gì? Mẫu là gì? Kích thước mẫu là gì?
Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn, biết đường tròn có tâm I( a; b) và bán kính R? Áp dụng hãy cho biết phương trình đường tròn có tâm ) và bán kính 
ĐỀ SỐ 19: 
Câu 1: Tam thức bậc hai là gì? Bạn hãy cho biết cách xét dấu tam thức bậc hai?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 20: 
Câu 1: Cho biết công thức tính giá trị trung bình trong bài toán thống kê? Mốt là gì ? Trong một bài toán có thể có nhiều mốt không ?
Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn, biết đường tròn có tâm I( a; b) và bán kính R? Áp dụng hãy cho biết phương trình đường tròn có tâm  và bán kính 

MÃ ĐỀ TỪ 21 => 30

ĐỀ SỐ 21: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                              

	
	               Dấu? vì sao?                   0            Dấu? vì sao?


Câu 2: Để viết phương trình tham số của một đường thẳng cần tìm mấy yếu tố? Hãy tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  và 
ĐỀ SỐ 22: 
Câu 1: Hãy cho biết Mốt là gì ? ký hiệu ? Trong một bài toán có thể có nhiều mốt không ? Cho bảng phân bố tần số sau hãy tìm mốt?
	Giá trị (xi)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng

	Tần số (ni)
	2
	4
	7
	5
	8
	9
	3
	N = 38


Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 23: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                            ?                                 ?                            

	
	    Dấu? vì sao?          0     Dấu? vì sao?      0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip (E )    . Hãy xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ?
ĐỀ SỐ 23: 
Câu 1: Hãy cho biết phương pháp tìm số trung vị trong bài toán thống kê?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 24: 
Câu 1: Bạn hãy nêu phương pháp giải bất phương trình (bằng phương pháp xét dấu)?
Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip   . Hãy cho biết cách xác định độ dài trục lớn, và tâm sai của elip (E)?
ĐỀ SỐ 25: 
Câu 1: Cho bất phương trình   có bảng xét dấu như sau
	
	                   -3                         -1                               4                        

	
	+
	+
	            +                0               -

	
	-
	               -          0             +
	+

	
	             -            0               +
	+
	+

	VT
	+     ||              -              0             +               0               -


Hãy nêu cách lập bảng xét dấu và cho biết tập nghiệm của bất phương trình trên?
Câu 2: Nêu phương pháp viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A và B? Hãy tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  và 
ĐỀ SỐ 26: 
Câu 1: Cho biết công thức tính giá trị trung bình trong bài toán thống kê? Mốt là gì ? Trong một bài toán có thể có nhiều mốt không ?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hãy cho biết cách viết phương trình đường tròn (C) có đường kính BC. Khi đó tâm của đường tròn (C) là gì?
ĐỀ SỐ 27: 
Câu 1: Hãy định nghĩa thống kê là gì? Mẫu là gì? Kích thước mẫu là gì?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 28: 
Câu 1: Cho     (với    ). Hãy nêu phương pháp tính giá trị lượng giác:  
Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip (E)      Hãy xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ?

ĐỀ SỐ 29: 
Câu 1: Hãy cho biết phương pháp tìm số trung vị trong bài toán thống kê?
Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip (E )     Hãy xác định độ dài trục lớn và độ dài trục nhỏ của elip?
ĐỀ SỐ 30: 
Câu 1: Hãy cho biết Mốt là gì ? ký hiệu ? Trong một bài toán có thể có nhiều mốt không ? Cho bảng phân bố tần số sau hãy tìm mốt?
	Giá trị (xi)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng

	Tần số (ni)
	2
	4
	7
	5
	8
	9
	3
	N = 38


Câu 2: Để viết phương trình tham số của một đường thẳng cần tìm mấy yếu tố? Hãy cho biết công thức phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương ?

MÃ ĐỀ TỪ 31 => 40
ĐỀ SỐ 31: 
Câu 1 : Điều tra điểm môn Toán của lớp 10A, có điểm số được thống kê qua bảng số liệu sau:
	10
	5
	4
	9
	6
	8
	10
	8
	6
	10

	7
	8
	9
	10
	9
	7
	9
	10
	8
	9

	6
	8
	10
	9
	8
	5
	9
	6
	8
	10

	10
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	


         Nêu phương pháp lập bảng phân bố tần số sau? Tìm tần số của ba giá trị đại diện?
	Giá trị (xi)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tần số (ni)
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2: Hãy cho biết công thức phương trình chính tắc của elip?
ĐỀ SỐ 32: 
Câu 1: Cho biết , muốn tìm  ta phải áp dụng công thức nào?
Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip   . Hãy cho biết cách xác định độ dài trục lớn, và tâm sai của elip (E)?
ĐỀ SỐ 33: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                              

	
	               Dấu? vì sao?                   0            Dấu? vì sao?


Câu 2: Nêu phương pháp viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A và B? Hãy tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  và 
ĐỀ SỐ 34: 
Câu 1: Hãy cho biết Mốt là gì ? ký hiệu ? Trong một bài toán có thể có nhiều mốt không ? Cho bảng phân bố tần số sau hãy tìm mốt?
	Giá trị (xi)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng

	Tần số (ni)
	2
	4
	7
	5
	8
	9
	3
	N = 38


[image: ]Câu 2: Hãy điền vào chỗ …
Cho phương trình chính tắc của đường elip (E):  
Với  ;   và  
Độ dài trục lớn: ; Độ dài trục nhỏ: ; 
Tâm sai: 
ĐỀ SỐ 35: 
Câu 1: Trong bài toán thống kê, Tần số là gì? Tần suất là gì? Số Mốt là gì?
Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip (E)      Hãy xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ?
ĐỀ SỐ 36: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                           

	
	             Dấu? vì sao?                     0            Dấu? vì sao?


Câu 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 37: 
Câu 1 : Điều tra điểm môn Toán của lớp 10A, có điểm số được thống kê qua bảng số liệu sau:
	10
	5
	4
	9
	6
	8
	10
	8
	6
	10

	7
	8
	9
	10
	9
	7
	9
	10
	8
	9

	6
	8
	10
	9
	8
	5
	9
	6
	8
	10

	10
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	


         Nêu phương pháp lập bảng phân bố tần số sau? Tìm tần số của ba giá trị đại diện?
	Giá trị (xi)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tần số (ni)
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2: Hãy cho biết công thức phương trình chính tắc của elip?
ĐỀ SỐ 38: 
Câu 1: Bạn hãy nêu phương pháp giải bất phương trình (bằng phương pháp xét dấu)?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 39: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                           

	
	             Dấu? vì sao?                     0            Dấu? vì sao?


Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn, biết đường tròn có tâm I( a; b) và bán kính R? Áp dụng hãy cho biết phương trình đường tròn có tâm  và bán kính 
ĐỀ SỐ 40: 
Câu 1: Cho     (với    ). Hãy nêu phương pháp tính giá trị lượng giác:  
Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn tâm I(a ; b), bán kính R là gì ?

MÃ ĐỀ TỪ 41 => 50
ĐỀ SỐ 41: 
Câu 1: Hãy cho biết tần số là gì? Cho bảng giá trị sau hãy cho biết tần số các giá trị ?
	Giá trị 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số 
	1
	2
	4
	5
	9
	9
	7
	N=37


Câu 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 42: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                            ?                                 ?                            

	
	    Dấu? vì sao?          0     Dấu? vì sao?      0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn tâm I(a ; b), bán kính R là gì ?
ĐỀ SỐ 43: 
Câu 1: Cho biết công thức tính giá trị trung bình trong bài toán thống kê? Mốt là gì ? Trong một bài toán có thể có nhiều mốt không ?
Câu 2: Để viết phương trình đường tròn cần xác định mấy yếu tố? Công thức phương trình đường tròn, biết đường tròn có tâm I( a; b) và bán kính R? Áp dụng hãy cho biết phương trình đường tròn có tâm  và bán kính 
ĐỀ SỐ 44: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                ?                                           

	
	             Dấu? vì sao?                     0            Dấu? vì sao?


Câu 2:Cho phương trình chính tắc của elip (E)    Hãy xác định tâm sai của elip?
ĐỀ SỐ 45: 
Câu 1: Cho bất phương trình   có bảng xét dấu như sau
	
	                   -3                         -1                               4                        

	
	+
	+
	            +                0               -

	
	-
	               -          0             +
	+

	
	             -            0               +
	+
	+

	VT
	+     ||              -              0             +               0               -


Hãy nêu cách lập bảng xét dấu và cho biết tập nghiệm của bất phương trình trên?
Câu 2: Hãy cho biết công thức phương trình chính tắc của elip?
ĐỀ SỐ 46: 
Câu 1: Trong bài toán thống kê, Tần số là gì? Tần suất là gì? Số Mốt là gì?
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?
ĐỀ SỐ 47: 
Câu1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                            ?                                 ?                            

	
	    Dấu? vì sao?          0     Dấu? vì sao?      0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Cho phương trình chính tắc của elip (E )     Hãy xác định tâm sai của elip?
ĐỀ SỐ 48: 
Câu 1: Bạn hãy nêu cách xét dấu của 
	
	                                                            ?                            

	
	    Dấu? vì sao?            0    Dấu? vì sao?     0      Dấu? vì sao?


Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hãy cho biết cách viết phương trình đường tròn có đường kính AC?
ĐỀ SỐ 49: 
Câu 1: Cho     (với    ). Hãy nêu phương pháp tính giá trị lượng giác:  
Câu 2:Cho phương trình chính tắc của elip (E)    Hãy xác định tâm sai của elip?
ĐỀ SỐ 50: 
Câu 1: Nhị thức bậc nhất là gì? Bạn hãy cho biết cách xét dấu nhị thức bậc nhất? 
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ  cho các điểm . Hỏi đường thẳng đi qua A và C có vectơ chỉ phương là vectơ nào? Xác định tọa độ vetơ đó?

PHẦN CÂU HỎI BỔ SUNG TRONG TRƯỜNG HỢP SV KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC BẰNG LÝ THUYẾT VÀ DÀNH CHO SV ĐIỂM 9-10
Câu 1: Hãy nêu phương pháp giải bất phương trình 
Câu 2: Hãy nêu phương pháp giải bất phương trình 
Câu 3: Bạn hãy nêu phương pháp giải bất phương trình0 ?
Câu 4: Khi giải bất phương trình dạng tích và dạng thương, cần chú ý điều gì ở bảng xét dấu? Hãy nêu phương pháp lấy tập nghiệm?
Câu 5 : Cho bảng phân bố tần số  và tần suất sau:
	Giá trị (xi)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng

	Tần số (ni)
	7
	9
	5
	5
	5
	4
	3
	N = 38

	Tần suất (%)
	18.42 %
	23.68%
	13.16%
	13.16%
	13.16%
	10.53%
	7.89%
	100%


           Hãy nêu cách tìm tần suất; số trung bình cộng và mốt.
Câu 6 : Cho bảng phân bố tần số sau:
	Giá trị (xi)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng

	Tần số (ni)
	2
	4
	5
	10
	5
	9
	3
	N = 38


           Hãy nêu cách tìm số trung bình cộng, số trung vị và mốt.
Câu 7 : Cho bảng phân bố tần số tần suất sau:
	Giá trị (xi)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng

	Tần số (ni)
	6
	6
	4
	5
	7
	5
	4
	N = 37

	Tần suất (%)
	16.22%
	16.22%
	10.81%
	13.51%
	18.92%
	13.51%
	10.81%
	100%


                Hãy nêu cách tìm số trung bình cộng, số trung vị và mốt.
Câu 8: Cho     (với    ). Hãy nêu phương pháp tính giá trị lượng giác:  
Câu 9: Cho     (với    ). Hãy nêu phương pháp tính giá trị lượng giác:  
Câu 10: Cho      (Với . Hãy nêu phương pháp tính giá trị lượng giác của:
Câu 11: Hãy điền vào chỗ … Cho phương trình chính tắc của elip (E )    
Ta có: 

Độ dài trục lớn: 	Độ dài trục nhỏ: 	Tâm sai: 
Câu 12: Cho phương trình chính tắc của elip (E ):    . Hãy xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ?
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